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Phiếu Toán số 1
I.Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Câu1 : (0,5 điểm) Số liền trước của số 1519 là:
A.1519                         B.1518                       C.1517                             D.1560
Câu 2: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính 1165 + 213 là:
A.1278                         B. 1379                      C.1378                             D.1478
Câu 3: (1 điểm) 35km x 2 = … Đáp án điền vào chố chấm là:
A.70 m                       B. 75 km                    C. 70 km                         D.75
Câu 4: (1 điểm) 64 g thịt gấp 8g thịt số lần là:
A.6 g                          B. 8                              C. 8 lần                          D. 8g
Câu 5: ( 0,5 điểm) Gía trị của biểu thức 140 – 20 x 2 là:
A.240                         B. 120                           C.100                             D. 102
Câu 6: ( 0,5 điểm) Hình vẽ bên có mấy góc vuông?
A.4                          
B.6
C.8
D.7
B-Tự luận (6 điểm)
Câu 7: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính
A.1364 + 3254                 B. 1270 – 189                  C. 250 x 3                D. 456 : 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8: (1 điểm ) Tìm y, biết:
       a, y : 6 = 423-234                                                       b, y x 4 = 450-10
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: (2 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 180 kg tỏi, buổi chiều bán được số tỏi bằng 1/2 lần số tỏi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi bán được bao nhiêu ki-lô-gam tỏi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: (1 điểm)
a, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với số lớn nhất có một chữ số thì được kết quả là 108?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b, Tính nhanh
115 + 146 + 185 + 162 + 138 + 154 =
…………………………………………………………………………………………………
…
PHIẾU TOÁN SỐ 2

Phần 1: Khoanh vào các chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu :
Câu 1: 	
a. Giá trị của biểu thức ( 345 -234) x 6 là:
A.666   	B. 606        	C . 660 	         D .660
b. Giá trị của biểu thức 25 x (5-5) + 345 là:
A.350   	B. 360         	C . 345 	         D .340
Câu 2: Số thích hợp để viết vào ô trống của 24 x 6 = 8 x  0  là : 
A. 6             		B. 24		          C. 8		         D. 18
Câu 3: Mai dùng một sợi dây dài 40cm cuốn hết một vòng quanh một tranh hình vuông. Cạnh của khung tranh đó dài số đề - xi- mét là ?
          A. 10dm                B. 1dm   	         C. 4dm            	D . 16dm
Câu 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 30cm, chiều dài là 150cm. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh mành vườn đó. Biết phải chừa ra 2m làm cửa ra vào, hỏi hàng rào đó dài bao nhiêu mét?
A.150m   	B .360m              C  .358m                D . 362m
Câu 5: Một cái sân hình chữ nhật có chiều dài bằng 50m, chiều rộng kém chiều dài 17m. Chu vi cái sân đó là:
	A . 33m 	B.176m      	C . 83m 		  D. 166m
Câu 6: Biểu thức nào có giá trị nhỏ nhất?
A. 52+ 81 : 9                                  B. 100- 13 x 7  
B. 78: 6 + 96 : 8                             D. 189 : 9 + 5


Phần II: Trình bày chi tiết các bài toán sau
Bài 1: Đặt tính rồi tính :
	451 + 274
………………………..
………………………..
……………………….

	 1601- 760
………………………..
………………………..
……………………….
	304 x 5
…………………..
…………………….
……………………


Bài 2: Tìm y, biết:
	y -  (125+ 372)= 120
…………………………………….
……………………………………
……………………………………

	156 +  y = 124 x 5
……………………………………
……………………………………
…………………………………..


Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tính nửa chu vi và chu vi mảnh vườn đó.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Bài 4: Nghỉ tết vừa rồi, 3 bạn Suzy, Yuma và Sakura đã cùng gia đình đến Việt Nam chơi, mỗi bạn đi du lịch ở 1 trong 3 địa điểm: Hà Nội, Nha Trang và Huế. Biết rằng:
· Yuma không đến Hà Nội
· Sakura không đến Nha Trang
· Sakura dự định sang năm sẽ đến Hà Nội lần đầu.
Hỏi trong kì nghỉ Tết vừa rồi , mỗi bạn đi du lịch ở đâu?
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 1
1. Viết chính tả bài "Nghe nhạc" (SGK tr.42)
2. Đọc thầm bài văn sau :
	Ngày như thế nào là đẹp ?
Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lưng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng :
- Một ngày tuyệt đẹp!
- Thật khó chịu! – Giun Đất thốt lên, cố rúc đầu sâu thêm vào lớp đât khô.
- Thế là thế nào? - Châu Chấu nhảy lên. – Trên trời không một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.
- Không! Mưa bụi và những vũng nước đục, đó mới là một ngày tuyệt đẹp! - Giun đất cãi lại.
   Châu Chấu không đồng ý với Giun Đất. Chúng quyết định đi hỏi.
   Vừa hay lúc đó Kiến tha nhành lá thông đi qua, đỗ lại nghỉ.
   Châu Cấu hỏi Kiến:
- Bác Kiến ơi, hãy nói giúp xem hôm nay là một ngày tuyệt đẹp hay đáng ghét?
Kiến lau mồ hôi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
- Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.
Mặt trời lặn, chúng đi đến tổ kiến.
   Hôm nay là ngày thế nào hả bác Kiến đáng kính?
- Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.
                                                                                                       (V. Ô-xê-ê-va)


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc trả lời câu hỏi :
1. Châu Chấu và Giun Đất tranh luận với nhau về điều gì?
A. Thời tiết như thế nào sẽ làm việc được tốt.
B. Ngày như thế nào là đẹp.
C. Cảnh vật như thế nào là đẹp.
2. Châu Chấu cho rằng một ngày như thế nào là đẹp?
A. Ngày trời râm mát, không bị nắng nóng.
B. Ngày có mưa bụi và có những vũng nước đục.
C. Ngày mà trên trời không một gợn mây, mặt trời toả nắng huy hoàng.
3. Giun Đất cho rằng một ngày như thế nào là đẹp?
A. Ngày trời nắng nóng, ít mây.
B. Ngày có mưa bụi và những vũng nước đục.
C. Ngày có mưa rào và nước ngập hết lối đi.
4. Câu trả lời nào của bác Kiến giúp Giun Đất và Châu Chấu hiểu ra một ngày như thế nào là đẹp?
A. Tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn sau khi mặt trời lặn nhé.
B. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp!
C. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.
5. Trong 2 câu đầu bài: “Châu chấu nhảy lên gò, chìa cái lừng màu xanh ra phơi nắng. Nó búng chân tanh tách, cọ giũa đôi càng.” Có mấy từ chỉ hoạt động?
A. 3 từ. Đó là: ..........................................................................................................................
B. 4 từ. Đó là: ..........................................................................................................................
C. 5 từ. Đó là: ..........................................................................................................................
6. Câu chuyện nhắn nhủ với em điều gì?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7. Trong 2 câu cuối bài : “Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp! Tôi đã làm việc rất tốt và bây giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái.”  Có mấy từ chỉ tính chất?
A. 2 từ. Đó là: ..........................................................................................................................
B. 3 từ. Đó là: ..........................................................................................................................
C. 4 từ. Đó là: ..........................................................................................................................
8. a, Tìm 3 tên con vật được viết bằng hai chữ có “ch” như “ châu chấu”.
...........................................................................................................................................................
b, Tìm 3 tên loài chim được viết bằng “ch”.
...........................................................................................................................................................
9. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào từng ô trống trong đoạn văn sau cho thích hợp.
   Một hôm  Châu chấu và Giun Đất tranh luận với nhau về một ngày thế nào là 
đẹp  Mỗi người một ý  không ai chịu ai  Vì thế  chúng quyết định đi hỏi bác Kiến  Nhờ có bác Kiến  Châu Chấu và Giun Đất hiểu ra rằng một ngày đẹp trời là ngày ta đã sống có ích và biết chăm chỉ làm việc     
10. Gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động được so sánh với nhau trong những câu dưới đây (theo mẫu): 		M: Mắng như tát nước vào mặt.
a. Nói như đấm vào tai.
b. Chạy nhanh như bay.
c. Mưa trút xuống ầm ầm như ai đó đổ nước lên mái nhà.
d. Đàn gà con chạy như lăn tròn.
e. Chú voi huơ vòi như vẫy tay chào khán giả.

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 2
1. Viết chính tả bài "Người sáng tác Quốc ca Việt Nam" (SGK tr.47)
2. Đọc thầm bài văn sau :
	HÃY CHO MÌNH MỘT NIỀM TIN
    Có một gia đình Én đang bay đi trú đông. Chú Én con mới tập bay. Đây là lần đầu tiên Én con phải bay xa đến vậy. Trên đường đi, gia đình Én phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết. Chú Én con sợ hãi nhìn dòng sông. Én sẽ bị chóng mặt và rơi xuống đất. Bố mẹ động viên Én rất nhiều nhưng Én vẫn không dám bay qua. Bố liền ngắt cho Én con một chiếc lá rồi nói:
    - Con hãy cầm chiếc lá thần kì này. Nó sẽ bảo vệ con được an toàn.
    Lúc qua sông rồi, Én con vui vẻ bảo bố: 
    - Bố ơi, chiếc lá thần kì tuyệt vời quá! Nó giúp con qua sông an toàn rồi đây này.
    Bố Én ôn tồn bảo:
    - Không phải chiếc lá thần kì đâu con ạ. Đó chỉ là một chiếc lá bình thường như bao chiếc lá khác. Cái chính là con đã vững tin và rất cố gắng. 
    Én con thật giỏi phải không? Còn bạn, đã bao giờ bạn cảm thấy run sợ trước một việc gì đó chưa? Hãy tạo cho mình niềm tin, chắc chắn bạn sẽ vượt qua.


Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. Trên đường bay đi trú đông, gia đình Én gặp phải những khó khăn gì?
a. Phải bay qua một con sông lớn, nước chảy xiết.
b. Phải bay qua một cánh đồng ruộng bát ngát.
c. Phải bay qua một con sông nhỏ.
2. Những chi tiết nào cho thấy Én con rất sợ bay qua sông?
a. Én con sợ hãi nhìn dòng sông.
b. Én con nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.
c. Én con sợ bị chóng mặt và rơi xuống sông.
d. Bố mẹ động viên nhưng Én con vẫn không dám bay qua sông.
3. Én bố đã làm gì để giúp Én con bay qua sông?
a. Đưa cho Én con một chiếc lá và bảo đó là lá thần kì, giúp Én con qua sông an toàn.
b. Bay sát Én con để phòng ngừa Én con gặp nguy hiểm.
c. Đỡ một bên cánh để giúp Én con bay qua.
4. Nhờ đâu Én con bay được qua sông an toàn? 
a. Nhờ chiếc lá thần kì.		b. Nhờ được bố bảo vệ.
c. Nhờ Én con tin rằng mình sẽ bay qua được.
5. Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai? trong câu: "Mùa đông đến, cả gia đình Én đi tránh rét". là:
a. Mùa đông đến.		b. Cả gia đình.		c. Cả gia đình Én.
7. Đoạn văn trên đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?
a. So sánh.			b. Nhân hoá.			c. Cả 2 đáp án trên.
8. Hãy đặt một câu có hình ảnh so sánh để tả:
a) Một dòng sông
...........................................................................................................................................................
b) Một con chim én
...........................................................................................................................................................
9. Điền bộ phận trả lời cho câu hỏi Để làm gì? Điền vào chỗ trống:
a. Gia đình Én phải bay đi xa....................................................................................................
...........................................................................................................................................................
b. Để .........................................................................., bố Én đã cho Én con một chiếc lá.
c. Hãy tạo cho mình một niềm tin để......................................................................................
...........................................................................................................................................................
10. Chọn dấu chấm, chấm hỏi hay dấu chấm than điền vào chỗ trống.
     Én sợ hãi kêu lên:
     - Chao ôi (     ) Nước sông chảy xiết quá (     )
     - Con không dám bay qua à (     ) Bố Én hỏi (     )
     - Không, con không bay đâu (     )
     - Hãy dũng cảm lên con (     ) 
11. Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai (Con gì, Cái gì?) Gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Là gì (làm gì, thế nào?) trong các câu sau:
a. Trường học là nơi dạy em khôn lớn.
b. Chiếc bút màu đỏ của em rết đẹp.
c. Xa xa, trên cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
d. Chú cá heo đã cứu sống một phi công.
e. Ông ngoại dẫn tôi đi mua sách vở, chọn bút.
g. Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp.

PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 3
1. Viết chính tả bài "Đối đáp với vua" (SGK tr.51)
2. Đọc thầm bài văn sau :
	Có những mùa đông
      Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn rất trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.
      Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.


*Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: Lúc ở Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?
          a. Cào tuyết trong một trường học.
          b. Làm đầu bếp trong một quán ăn.
          c. Viết báo.
Câu 2: Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc?
          a. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng.
          b. Bác vừa mệt vừa đói.
          c. Phải làm việc để có tiền sinh sống.
Câu 3: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?
a. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.      
b. Đề theo học đại học.
c. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc. 
Câu 4: Những từ ngữ nào có thể dùng để nói về Bác Hồ? 
a. Giản dị                      d. Yêu nước                    
b. Giàu lòng nhân ái     e. Đi học đúng giờ               
c. Độ lượng                    g. Thương yêu thiếu nhi 
Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.” trả lời cho câu hỏi nào?
a. Vì sao?               b. Khi nào?                c. Để làm gì? 
Câu 6: Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” trong câu sau:
Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động.
Câu 7: Đặt một câu theo mẫu: Ai thế nào? để nói về Bác Hồ.
...........................................................................................................................................................

Câu 8: Xác định từ chỉ sự vật, hoạt động trạng thái, đặc điểm trong những câu văn sau:
Giữa khoảng không là tiếng động râm ran của đông đảo những cánh ong rừng 
...........................................................................................................................................................
nhỏ xíu, bận rộn đi về. Những giống bọ không tên bay nhắng nhít.
...........................................................................................................................................................

Câu 9: Đọc đoạn văn sau:
    “Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Vườn cây lại đầy tiếng chim và bóng chim bay nhảy. Những thím chích choè nhanh nhảu. Những chú khướu lắm điều. Những anh chào mào đỏm dáng. Những bác cu gáy trầm ngâm.”
Tìm từ ngữ trong đoạn trên để điền vào ô trống cho phù hợp.
a) Từ gọi chim như gọi người: ....................................................................................
b) Từ tả chim như tả người: .........................................................................................
Câu 10: Nối câu với mẫu câu tương ứng:
	Cả lớp học môn thủ công.
	
	Ai là gì?

	Bốn chân chiếc ghế không đều nhau.
	
	Ai làm gì?

	Món quà của Anh – xtanh là một chiếc ghế nhỏ xíu.
	
	Ai thế nào?





PHIẾU TIẾNG VIỆT SỐ 6
1. Viết chính tả bài : Vịt con và gà con
2. Đọc thầm bài văn sau :
	Vịt con và gà con
   Một hôm, Vịt con và Gà con đang chơi trốn tìm trong rừng, bỗng nhiên có một con Cáo xuất hiện. Nhìn thấy Cáo, Vịt con sợ quá khóc ầm lên. Gà con thấy thế vội bỏ mặc Vịt con, bay lên cành cây để trốn. Chú giả vờ không nghe, không thấy Vịt con đang hoảng hốt kêu cứu.
   Cáo đã đến rất gần, Vịt con sợ quá, quên mất bên cạnh mình có một hồ nước, chú vội vàng nằm giả vờ chết. Cáo vốn không thích ăn thịt chết, nó lại gần Vịt, ngửi vài cái rồi bỏ đi.
   Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống. Ai dè "tùm" một tiếng, Gà con rơi thẳng xuống nước, cậu chới với kêu:
- "Cứu tôi với, tôi không biết bơi!"
   Vịt con nghe tiếng kêu, không ngần ngại lao xuống cứu Gà con lên bờ. Rũ bộ lông ướt sũng, Gà con xấu hổ nói:
- Cậu hãy tha lỗi cho tớ, sau này nhất định tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
(Theo Những câu chuyện về tình bạn)


Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
Câu 1: Khi thấy Vịt con kêu khóc, Gà con đã làm gì? 
A. Gà con vội vàng nằm giả vờ chết.
B. Gà con sợ quá khóc ầm lên.
C. Gà con đến cứu Vịt con.
D. Gà con bỏ mặc Vịt con, bay lên cây cao để trốn.
Câu 2: Trong lúc nguy hiểm, Vịt con đã làm gì để thoát thân? 
A. Vịt con nhảy xuống hồ nước ngay bên cạnh.
B. Vịt con hốt hoảng kêu cứu.
C. Vịt con vội vàng nằm giả vờ chết.
D. Vịt con vội vàng bỏ chạy.
Câu 3: Theo em, cuối cùng Gà con đã rút ra được bài học gì? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Câu 4: Vì sao Gà con cảm thấy xấu hổ?
A. Vì Gà con thấy Vịt con bơi giỏi.
B. Vì Vịt con tốt bụng, đã cứu giúp Gà con khi Gà con gặp nạn.
C. Vì Gà con thấy Vịt con sợ quá khóc to.
Câu 5: Qua câu chuyện trên, em học được điều gì? 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Câu 6: Hãy tìm trong bài một câu nói về sự dũng cảm của Vịt con. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Câu 7: Tìm và gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động, trạng thái có trong câu văn sau: 
Gà con đậu trên cây cao thấy Cáo bỏ đi, liền nhảy xuống.
Câu 8: Đặt dấu chấm, dấu phẩy và dấu hai chấm vào chỗ thích hợp trong câu dưới đây:  
Hồng nói với bạn (      ) " Ngày mai (     ) mình đi về ngoại chơi (    )"
Câu 9: Đặt một câu có sử dụng biện pháp nhân hóa. 
...........................................................................................................................................................
Câu 10: Điền vào chỗ trống l hay n?
......ăm gian.....ều cỏ thấp le te
Ngõ tối đêm sâu đóm lập loè
.....ưng giậu phất phơ màu khói nhạt
.....àn ao lóng.....ánh bóng trăng....oe.
				(Nguyễn Khuyến).
Câu 11: Điền tiếp bộ phận câu trả lời câu hỏi Thế nào ? để các dòng sau thành câu:
a. Mảnh vườn nhà bà em ……………………………………………………….
b. Mùa thu, bầu trời …………………………………………………........…….
c. Trời mưa, đường làng ……………………………………………………….
e. Bức tranh đồng quê……………………………………………………......….


